
STT Xã Lớp Họ Tên MSSV NTNS (1) (2) (3) (4) Tôn giáo Điện thoại người thân (5)
1 HT CK10HT Nguyễn Thị Anh Đào 2.1E+07 10/16/1991 Nữ Kinh 153 43 Không 908370005 x
2 HT CK11HT Nguyễn Đại Minh 2.1E+07 8/11/1993 Nam Kinh 170 52 Thiên Chúa 974748028 x
3 HT CK11DM Nguyễn Thị Nga 2.1E+07 6/23/1993 Nữ Kinh 168 51 Không 1689623200
4 HT CK10CTM Võ Ngọc Anh Tuấn 2.1E+07 1/10/1992 Nam Kinh 170 65 Không 726500120
5 HT CK11CK01 Nguyễn Lê Trường An 2.1E+07 3/22/1993 Nam Kinh 173 73 Phật 908592765 x
6 HT CK10CTM Nguyễn Văn Trường 2.1E+07 28/06/1992 Nam Kinh 175 62 Không 1636331030 x
7 HT CK11CK06 Phạm Quốc Cường 2.1E+07 10/23/1993 Nam Kinh 170 60 Không 1656170313 x
8 HT CK10CTM Nguyễn Quốc Đạt 2.1E+07 8/25/1992 Nam Kinh 168 60 Phật 913665798
9 HT CK11CK12 Trần Thế Phương 2.1E+07 13/08/1991 Nam Kinh 171 56 Thiên Chúa 1645369606 x
10 HT CK10CTM Nguyễn Thế Anh Đức 2.1E+07 9/27/1992 Nam Kinh 175 66 Không 918429626 x
11 HT CK11CK09 Nguyễn Hữu Được 2.1E+07 6/15/1993 Nam Kinh 165 53 Không 1222698125
12 HT CK11CK13 Trần Đoàn Bình Dương 2.1E+07 3/31/1992 Nam Kinh 165 54 Không 974776073 x
13 HT CK10CTM Đặng Quốc Hải 2.1E+07 2/3/1992 Nam kinh 161 51 Không 985663441 x
14 HT CK11CK09 Phan Tuấn Hải 2.1E+07 10/16/1993 Nam Kinh 170 55 Không 1677431265 x
15 HT CK10KSTN Hoàng Hà Quốc Hiển 2.1E+07 1/2/1992 Nam Kinh 160 58 Phật 918043660 x
16 HT CK10CD Nguyễn Mạnh Hiếu 2.1E+07 9/13/1992 Nam Kinh 170 50 Không 917780088
17 HT CK10TKM Huỳnh Thanh Hòa 2.1E+07 7/16/1992 Nam Kinh 170 60 Không 5106288762 x
18 HT CK09CD Nguyễn Duy Hoàng 2.1E+07 4/5/1991 Nam Kinh 170 63 Không 938200450
19 HT CK11CK06 Nghiêm Khánh Hưng 2.1E+07 1/27/1993 Nam Kinh 175 58 không 35161899
20 HT CK09CTM Hoàng Quốc Huy 2.1E+07 8/8/1990 Nam Kinh 172 60 Thiên Chúa 908640404 x
21 HT CK10NH Đỗ Đoàn Khải 2.1E+07 8/2/1992 Nam Kinh 172 55 Không 838987568 x
22 HT CK10CD Hồ Ngọc Khanh 2.1E+07 6/7/1992 Nam Kinh 160 54 Không 633921634 x
23 HT CK10CD Lê Hoàng Bảo Khánh 2.1E+07 4/11/1992 Nam Kinh 188 75 Không 914172015 x
24 HT CK10CD Nguyễn Đào Huy Khánh 2.1E+07 10/1/1992 Nam Kinh 173 56 Phật Giáo 914239478 x
25 HT CK09CD Nguyễn Văn Khánh 2.1E+07 12/17/1991 Nam Kinh 174 70 Không 1275877156 x
26 HT CK10NH Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt 2.1E+07 7/21/1992 Nam Kinh 166 76 Không 838492190 x
27 HT CK10CTM Nguyễn Mạnh Linh 2.1E+07 6/24/1992 Nam Kinh 175 75 không 975173519
28 HT CK10CTM Đoàn Quang Đạt 2.1E+07 27/08/2012 Nam Kinh 171 85 Không 987314131
29 HT CK10NH Đổ Duy Minh 2.1E+07 10/2/1992 Nam Kinh 172 64 Không 838952009
30 HT CK09TKM Trần Văn Minh 2.1E+07 2/10/1992 Nam Kinh 167 60 không 933735937 x
31 HT CK11DM Thái Thị Na 2.1E+07 6/12/1993 Nữ Kinh 150 42 Không 902248035
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32 HT CK10NH Trần Văn Ngân 2.1E+07 2/2/1991 Nam Kinh 165 55 Không 903079126 x
33 HT CK11CK09 Lê Minh Nghĩa 2.1E+07 10/14/1993 Nam Kinh 168 58 Không 613811164 x
34 HT CK11CK01 Nguyễn Quang Nghĩa 2.1E+07 3/17/1993 Nam Kinh 168 74 Không 39905821 x
35 HT CK11DM Nguyễn Bảo Ngọc 2.1E+07 5/5/1993 Nữ Kinh 153 45 Không 982675059
36 HT CK10CD Lương Thanh Nhật 2.1E+07 10/13/1992 Nam Kinh 173 60 Không 918435147 x
37 HT CK11CK06 Lê Hải Phước 2.1E+07 6/1/1993 nam Kinh 170 60 Không 6503859368 x
38 HT CK11CK11 Nguyễn Ngọc Sơn 2.1E+07 4/20/1993 Nam Kinh 160 54 Không 643622827
39 HT CK11CK04 Dương Tấn Tài 2.1E+07 9/29/1993 Nam Kinh 171 55 Không 1697592924
40 HT CK11CK01 Phạm An Phú 2.1E+07 1/11/1993 Nam Kinh 175 67 Không 903647172 x
41 HT CK10CD Hoàng Phước Thịnh 2.1E+07 2/28/1992 Nam Kinh 165 52 Phật giáo 985847359 x
42 HT CK11CK06 Nguyễn Duy Thịnh 2.1E+07 3/8/1993 Nam Kinh 172 57 Không 1697137382 x
43 HT CK10CD Phan Việt Trường Thương 2.1E+07 3/30/1992 Nam Kinh 163 53 không 957695423 x
44 HT CK10CD Huỳnh Hữu Toàn 2.1E+07 2/26/1991 Nam Kinh 162 54 Phật Giáo 914220612 x
45 HT CK10NH Lê Gia Trọng 2.1E+07 5/21/1992 Nam Kinh 168 57 Không 37360678 x
46 HT CK11HT2 Hồ Hoàng Tuấn 2.1E+07 6/20/1993 Nam Kinh 172 55 Không 908626229 x
47 HT CK10KSTN Trần Xuân Tùng 2.1E+07 8/24/1992 Nam Kinh 163 53 Không 1662285873
48 HT CK10TKM Bùi Quang Tuyến 2.1E+07 4/16/1991 Nam Kinh 170 56 Không 977541040 x
49 HT CK11CK03 Hoàng Tuấn Vinh 2.1E+07 10/14/1993 Nam Kinh 180 65 Phật 908272048
50 HT CK11HT2 Trần Mạnh Hùng 2.1E+07 9/24/1993 Nam Kinh 166 62 Không 932227826 x
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